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ENEOS MOTOR OIL SP/CF (Fully Synthetic) 
DẦU ĐỘNG CƠ ENEOS TỔNG HỢP TOÀN PHẦN 
 
MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Các sản phẩm dầu động cơ ENEOS SP/CF (Tổng hợp toàn phần) là dầu nhớt hiệu suất cao được pha chế từ 
dầu gốc tổng hợp kết hợp với phụ gia công nghệ cao. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ bôi trơn tiên 
tiến của Tập đoàn ENEOS Nhật Bản, mang đến khả năng bảo vệ và vận hành vượt trội cho động cơ. 

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH 
 
• Bảo vệ động cơ tối đa và giảm mài mòn hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ cao, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. 

• Công thức tổng hợp toàn phần cho phép kéo dài chu kỳ thay dầu, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. 

• Ngăn ngừa hiện tượng cháy sớm ở tốc độ thấp (LSPI) và giảm mài mòn xích cam trên động cơ xăng phun 
trực tiếp có turbo. 

• Phù hợp với các dòng xe Nhật Bản thế hệ mới, trong đó có nhóm phương tiện sử dụng động cơ HYBRID. 

ỨNG DỤNG 

Dầu động cơ ENEOS SP/CF (Tổng hợp toàn phần) được thiết kế phù hợp với nhiều loại phương tiện, bao 

gồm: 

• Động cơ xăng và dầu diesel 

• Xe du lịch, xe tải nhẹ và xe van 

 

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho nhu cầu lái xe hằng ngày trong điều kiện vận hành thông thường. 

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để chọn đúng độ nhớt và tiêu chuẩn khuyến nghị. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Dầu động cơ ENEOS SP/CF Tổng hợp toàn 

phần đạt và vượt các tiêu chuẩn sau đây: 
0W-20 5W-40 5W-30 

SP ✔  ✔ ✔ 

CF ✔  ✔ ✔ 

 
Tính chất điển hình 

 
Cấp SAE 0W-20 5W-40 5W-30 

Độ nhớt động học, ASTM D 445      

cSt @ 40ºC 43.90 86.70 56.66 

cSt @ 100ºC 8.375 14.20 9.620 

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 170 170 154 

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 238 238 248 

Độ kiềm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896 5.68 5.75 5.67 

BẢNG THÔNG TIN 

SẢN PHẨM 



VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

Căn cứ vào các thông tin hiện có, sản phẩm này không gây các hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe khi dùng đúng 
ứng dụng và các khuyến nghị nêu trong tờ dữ liệu an toàn sản phẩm (Material Safety Data Sheet - MSDS) được 
tuân thủ. MSDS được cung cấp qua phòng giao dịch hợp đồng hoặc qua Internet. Sản phẩm này không nên sử 
dụng cho các mục đích không được chỉ định. Nếu thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng cần chú ý các quy định về 
bảo vệ môi trường. 

 

 

 


